
1/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 401/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26217324143 Võ Hoàng Anh OB 403 A K26QTH NỢ HP

2 27211328382 Võ Hà Tiến Anh OB 403 A K27QTH

3 28206101971 Trần Thị Thảo Anh OB 403 A K28QTH

4 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh OB 403 A K28QTH

5 28217146522 Phan Lê Minh Công OB 403 A K28QTH

6 24212116870 Phạm Duy Đức OB 403 A K24QTH NỢ HP

7 28214352114 Nguyễn Quang Đức OB 403 A K28QTH

8 27212130219 Nguyễn Thanh Giang OB 403 A K27QTH

9 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang OB 403 A K28QTH

10 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang OB 403 A K28QTH

11 27202143650 Lê Thị Thanh Hằng OB 403 A K28QTH

12 26212125144 Lê Xuân Hòa OB 403 A K27QTH

13 27212101307 Trần Ngọc Hoàng OB 403 A K29QTH

14 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng OB 403 A K28QTH

15 28204452609 Phạm Thị Thanh Hương OB 403 A K28QTN

16 27217029878 Thân Quý Huy OB 403 A K27QTH

17 28214339156 Phạm Minh Huy OB 403 A K28QTH

18 28214354938 Lê Ngô Quang Huy OB 403 A K28QTH

19 28204435504 Lê Trần Minh Kha OB 403 A K28QTN

20 28214306721 Nguyễn Duy Minh OB 403 A K28QTH

21 28214506004 Dương Hoài Nam OB 403 A K28QTH

22 25212110104 Nguyễn Văn Nghiêm OB 403 A K25QTH NỢ HP
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2/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204354677 Huỳnh Thị Phương Ngọc OB 403 A K28QTH

2 28209350282 Phạm Bảo Ngọc OB 403 A K28QTH

3 28206806114 Lê Võ Hằng Ni OB 403 A K28QTN

4 28215121100 Trần Hữu Phước OB 403 A K28QTH

5 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân OB 403 A K28QTH

6 28204354970 Nguyễn Thị Quỳnh OB 403 A K28QTH

7 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài OB 403 A K28QTH

8 28218004471 Nguyễn Văn Tài OB 403 A K28QTH

9 27212102552 Thiều Quang Thắng OB 403 A K27QTH

10 27202126463 Nguyễn Thị Thu OB 403 A K27QTH

11 27204729856 Hoàng Anh Thư OB 403 A K27QTH

12 27211339899 Phạm Chí Thuật OB 403 A K27QTH

13 26202134003 Phạm Huỳnh Tố Trân OB 403 A K27QTH

14 28204354745 Nguyễn Lê Ngọc Trinh OB 403 A K28QTH

15 28214353395 Văn Đức Trọng OB 403 A K28QTH

16 27202851217 Huỳnh Lê Khả Vy OB 403 A K28QTH

17 28204620776 Trần Ngọc Thảo Vy OB 403 A K28QTH

18 27212124667 Nguyễn Khánh Ngọc Bảo OB 403 C K28QTH

19 28214834178 Võ Thị Như Bình OB 403 C K28QTH

20 28204350365 Phan Nguyễn Hà Châu OB 403 C K28QTH

21 27202934693 Lương Thị Diệp OB 403 C K27QTN

22 28204346409 Đinh Thị Diệp OB 403 C K28QTN
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3/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202939324 Trần Thị Thanh Dung OB 403 C K27QTN

2 28204603680 Ngô Thị Thu Hà OB 403 C K28QTH

3 28204427807 Phạm Thị Kim Hoa OB 403 C K28QTN

4 27212102172 Phan Ngọc Hoàng OB 403 C K27QTH

5 28204339559 Trần Thị Quỳnh Hương OB 403 C K28QTN

6 26217132121 Nguyễn Hữu Khang OB 403 C K26PSU-QTH

7 27212102706 Phạm Khoa OB 403 C K27QTH

8 28206227691 Phan Trần Mỹ Liên OB 403 C K28QTN

9 28204629274 Nguyễn Thị Ly Na OB 403 C K28QTH

10 24207106071 Lê Thị Mỹ Nga OB 403 C K24QTH NỢ HP

11 27212141441 Phan Phước Ngọc OB 403 C K27QTH

12 28204450439 Nguyễn Thị Bích Ngọc OB 403 C K28QTN

13 28204406946 Trần Thị Ánh Nguyên OB 403 C K28QTN

14 28204653450 Phan Thị Thúy Nguyệt OB 403 C K28QTN

15 27202138583 Bùi Trần Uyên Nhi OB 403 C K27QTH

16 28204341191 Nguyễn Phương Nhi OB 403 C K28QTH

17 28204451742 Hồ Thị Phượng OB 403 C K28QTN

18 27212143472 Phạm Lê Đình Quý OB 403 C K27QTH

19 28204352645 Lưu Thị Như Quỳnh OB 403 C K28QTH

20 28208228108 Ngô Diễm Quỳnh OB 403 C K28QTH

21 28214302800 Hoàng Lê Sơn OB 403 C K28QTH

22 27202102620 Nguyễn Thị Như Thảo OB 403 C K27QTH
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4/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28207200343 Trương Thị Thu OB 403 C K28QTH

2 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương OB 403 C K27QTH

3 28208039256 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương OB 403 C K28QTN

4 28214353179 Hoàng Minh Tiến OB 403 C K28QTH

5 27202936124 Trần Thị Thanh Tiền OB 403 C K27QTN

6 27202125825 Nguyễn Thị Tình OB 403 C K27QTH

7 28204453107 Nguyễn Thị Thanh Trà OB 403 C K28QTN

8 28204353236 Nguyễn Thị Thanh Trâm OB 403 C K28QTH

9 27208640609 Phan Thị Trinh OB 403 C K27QTN

10 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền OB 403 C K28QTN

11 27212142211 Phạm Cảnh Tú OB 403 C K27QTH

12 28204951449 Nguyễn Thanh Tuyền OB 403 C K28HP-QTH

13 28214353467 Trương Duy Việt OB 403 C K28QTH

14 28204445983 Bùi Thị Ngọc Vy OB 403 C K28QTN

15 27202141741 Phạm Xanh Xanh OB 403 C K27QTH

16 26212122037 Vũ Tạ Tuấn Anh OB 403 E K26QTH

17 27212141197 Châu Hùng Anh OB 403 E K27QTH

18 27202930861 Nguyễn Thị Thu Ba OB 403 E K27QTN

19 27202153129 Lê Thị Ngọc Bích OB 403 E K27QTN

20 27212143533 Trần Ngọc Minh Châu OB 403 E K27QTH

21 27202140915 Nguyễn Thị Kim Chi OB 403 E K27QTH

22 27202146425 Lê Thảo Chi OB 403 E K27QTH
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5/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212901080 Võ Huỳnh Mỹ Chi OB 403 E K27QTN

2 27212145949 Lê Văn Quốc Dân OB 403 E K27QTH

3 27212102089 Nguyễn Hữu Tiến Đạt OB 403 E K27QTH

4 27202942225 Trương Đoàn Khánh Đoan OB 403 E K27QTN

5 27212146786 Trương Phương Đông OB 403 E K27QTH

6 27202128622 Doãn Thanh Dung OB 403 E K27QTH

7 26212142036 Đỗ Mạnh Dũng OB 403 E K26QTH

8 27202102052 Trần Mỹ Duyên OB 403 E K27QTN

9 27202128805 Trần Thị Mỹ Duyên OB 403 E K27QTH

10 27217143625 Trương Ngọc Kỳ Duyên OB 403 E K27QTH

11 27202102024 Nguyễn Thị Trà Giang OB 403 E K27QTH

12 27202243602 Cao Thị Thanh Hà OB 403 E K27QTN

13 28214403769 Trần Quang Hải OB 403 E K28QTN

14 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân OB 403 E K28QTN

15 27203841405 Huỳnh Trần Thị Thúy Hằng OB 403 E K27QTN

16 27212902935 Nguyễn Thuý Hằng OB 403 E K27QTN

17 27202143111 Hồ Thị Thanh Hậu OB 403 E K27QTH

18 27202101210 Trần Thị Ngọc Hiền OB 403 E K27QTH

19 27212953005 Nguyễn Mai Thảo Hiền OB 403 E K27QTN

20 27212133952 Trần Công Hiếu OB 403 E K27QTH

21 28204406625 Huỳnh Thị Lệ Hoa OB 403 E K28QTN

22 27212127884 Hồ Viết Hoàng OB 403 E K27QTH
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6/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212147203 Huỳnh Huy Hoàng OB 403 E K27QTH NỢ HP

2 27202146343 Võ Thị Xuân Hồng OB 403 E K27QTH

3 27212901413 Huỳnh Quốc Hưng OB 403 E K27QTN

4 27202920495 Nguyễn Thị Diệu Hương OB 403 E K27QTN

5 27212102088 Nguyễn Gia Huy OB 403 E K27QTH

6 27212146466 Dương Văn Huy OB 403 E K27QTH

7 27212136578 Lê Cao Triều Kha OB 403 E K27QTH

8 27217128397 Trần Minh Khải OB 403 E K27QTN

9 27212134891 Nguyễn Thành Khẩn OB 403 E K27QTH

10 27212146684 Trần Nguyễn Khánh OB 403 E K27QTH

11 27212102653 Nguyễn Đức Đăng Khoa OB 403 E K27QTH

12 27212146717 Huỳnh Nhật Khoa OB 403 E K27QTH

13 27212223970 Đỗ Quang Kiên OB 403 E K27QTH

14 27218528870 Lê Trung Kiên OB 403 E K27QTN

15 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên OB 403 E K28QTH

16 27212137517 Võ Tuấn Kiệt OB 403 E K27QTH

17 27212945032 Huỳnh Đức Lắm OB 403 E K27QTN

18 27202146861 Hướng Thị Lệ OB 403 E K27QTH

19 27202941771 Lê Thị Liên OB 403 E K27QTH

20 27202102982 Nguyễn Thùy Linh OB 403 E K27QTH

21 27202146872 Hồ Thị Thục Linh OB 403 E K27QTH

22 27202932131 Nguyễn Thị Linh OB 403 E K27QTN
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7/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212940773 Nguyễn Hồng Long OB 403 E K27QTN

2 27212125327 Huỳnh Lê Thành Luân OB 403 E K27QTH

3 27203122768 Trần Thị Ngọc Mai OB 403 E K27QTH

4 27202952397 Phan Lệ My OB 403 E K27QTN

5 27207137080 Trần Hà My OB 403 E K27QTN

6 28204405124 Mai Kiều My OB 403 E K28QTN

7 27202128583 Trần Thị Thanh Ngân OB 403 E K27QTH

8 27202147513 Nguyễn Thị Kim Ngân OB 403 E K27QTH

9 27212144392 Mai Quỳnh Tuyết Ngân OB 403 E K27QTH

10 27202933159 Nguyễn Thị Ngọc OB 403 E K27QTN

11 28204302651 Nguyễn Hồng Ngọc OB 403 E K28QTH

12 27212727267 Đặng An Nguyên OB 403 E K27QTH

13 28204322650 Phạm Thị Nguyên OB 403 E K28QTH

14 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi OB 403 E K27QTH

15 27202153709 Hồ Thị Hoài Nhi OB 403 E K27QTH

16 27202928533 Đoàn Lê Yến Nhi OB 403 E K27QTN

17 27202600152 Nguyễn Thị Phương Nhung OB 403 E K27QTH

18 27202942900 Hồ Thị Hồng Nhung OB 403 E K27QTN

19 27203149703 Nguyễn Thị Kiều Oanh OB 403 E K27QTN

20 27212101135 Võ Hữu Phong OB 403 E K27QTH

21 27211203183 Thái Gia Phúc OB 403 E K27QTH

22 27217037658 Võ Văn Phúc OB 403 E K27QTH
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8/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212143772 Nguyễn Trung Phước OB 403 E K27QTH

2 27202121896 Nguyễn Như Phương OB 403 E K27QTH

3 27202135323 Bùi Thị Phương OB 403 E K27QTH

4 27203043109 Nguyễn Hiền Lan Phương OB 403 E K27QHV

5 27212142108 Phan Thanh Quý OB 403 E K27QTH

6 27203039985 Nguyễn Lê Tú Quỳnh OB 403 E K27QHV

7 27212120580 Đoàn Anh Tài OB 403 E K27QTH

8 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm OB 403 E K25QTH

9 27211230575 Lê Nguyễn Nhật Thăng OB 403 E K27QTH

10 26211235902 Lê Đức Thành OB 403 E K27QTH

11 26202530780 Lương Thị Thu Thảo OB 403 E K26QTH NỢ HP

12 27202102768 Nguyễn Thị Xuân Thảo OB 403 E K27QTH

13 27202128008 Đặng Nguyễn Thu Thảo OB 403 E K27QTH

14 27202136660 Phạm Thị Thanh Thảo OB 403 E K27QTH

15 27202138074 Phạm Thị Minh Thảo OB 403 E K27QTH

16 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo OB 403 E K27QTH

17 27212450051 Trần Mạnh Thi OB 403 E K27QTH

18 27212953245 Nguyễn Phạm Tịnh Thu OB 403 E K27QTN

19 27202947115 Nguyễn Ngọc Minh Thư OB 403 E K27QTN

20 27211220239 Nguyễn Như Thuận OB 403 E K27QTH

21 27202148771 Đỗ Thị Như Thương OB 403 E K27QHV

22 27202143832 Lê Lương Thị Thu Thuỷ OB 403 E K27QTH

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



9/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202947059 Nguyễn Thị Thúy OB 403 E K27QTN

2 28208051659 Huỳnh Ngọc Phương Thy OB 403 E K28QTH

3 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên OB 403 E K28QTH

4 27212137226 Lê Trung Tính OB 403 E K27QTH

5 27212939270 Nguyễn Ngọc Tĩnh OB 403 E K27QTN

6 27202120563 Nguyễn Hương Trà OB 403 E K27QTH

7 27202901185 Trần Thị Bích Trâm OB 403 E K27QTN

8 27202122788 Lê Thị Thùy Trang OB 403 E K27QTH

9 27202150435 Trần Thị Thu Trang OB 403 E K27QTH

10 27202947118 Lê Thị Trang OB 403 E K27QTN

11 28204627505 Nguyễn Thái Thùy Trang OB 403 E K28QTH

12 27212102061 Lê Văn Tri OB 403 E K27QTH

13 27212142199 Nguyễn Ngọc Tri OB 403 E K27QTH

14 27202953313 Nguyễn Thị Minh Trí OB 403 E K27QTN

15 27212151130 Đỗ Đăng Hữu Trí OB 403 E K27QTH

16 27212102356 Hà Văn Trường OB 403 E K27QTH
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10/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204402767 Ngô Thị Cẩm Tú OB 403 E K28QTN

2 28214453109 Phạm Tuân OB 403 E K28QTN

3 27202134828 Lương Thị Lan Tường OB 403 E K27QTH

4 27202152072 Nguyễn Thị Tuyền OB 403 E K27QTH

5 27202133598 Nguyễn Thị Khánh Uyên OB 403 E K27QTH

6 27202141474 Đỗ Trần Phương Uyên OB 403 E K27QTH

7 28214350965 Phạm Khánh Vân OB 403 E K28QTH

8 27212142110 Trần Quang Vinh OB 403 E K27QTH

9 27202137908 Phạm Thị Sang Xuân OB 403 E K27QTH

10 27202134554 Hà Trọng Bảo An OB 403 G K27QTH

11 25212110445 Nguyễn Vũ Tuấn Anh OB 403 G K25QTH NỢ HP

12 27202101386 Phùng Thị Hồng Anh OB 403 G K27QTH NỢ HP

13 27202129437 Trần Thị Thúy Anh OB 403 G K27QTH

14 28205044390 Bùi Thị Ánh OB 403 G K28QTH

15 27202129586 Lê Thị Thanh Châu OB 403 G K27QTH

16 24211205669 Nguyễn Hữu Dũng OB 403 G K25QTH

17 27212102147 Nguyễn Đức Dũng OB 403 G K27QTH

18 27212101329 Trương Phú Duy OB 403 G K27QTH

19 27217034000 Trương Nhật Duy OB 403 G K27QTH
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11/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202141020 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên OB 403 G K27QTH

2 27202935823 Nguyễn Thị Út Duyên OB 403 G K27QTN NỢ HP

3 27202944266 Nguyễn Thị Hoài Duyên OB 403 G K27QTN

4 27212144951 Nguyễn Trương Gia Hân OB 403 G K27QTH

5 27202902637 Nguyễn Thị Thanh Hằng OB 403 G K27QTN

6 27202934150 Nguyễn Thị Thúy Hằng OB 403 G K27QTN

7 27212102451 Nguyễn Viết Hoàng OB 403 G K27QTH

8 27202101630 Lê Thị Huệ OB 403 G K27QTH

9 27212225387 Phạm Hoàng Huy OB 403 G K27QTH

10 27212700695 Lê Minh Huy OB 403 G K27QTH

11 27202139302 Nguyễn Thị Thanh Huyền OB 403 G K27QTH

12 27202139410 Huỳnh Thanh Huyền OB 403 G K27QTH

13 27211200783 Lê Quốc Khánh OB 403 G K27QTH

14 27212144024 Nguyễn Gia Kiên OB 403 G K27QTH

15 27212221406 Đỗ Tuấn Kiệt OB 403 G K27QTH

16 27202153929 Hoàng Thị Ngọc Lan OB 403 G K27QTH

17 28204303791 Nguyễn Thị Vân Lan OB 403 G K28QTH

18 27212132756 Nguyễn Mai Linh OB 403 G K27QTH
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12/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 801A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213053409 Phạm Thị Ngọc Linh OB 403 G K27QHV

2 27202140925 Lưu Thị Luyện OB 403 G K27QTH

3 27202140103 Bùi Thị Kim Ly OB 403 G K27QTH

4 24212106653 Hoàng Quang Minh OB 403 G K27QTH

5 27212140455 Lê Minh OB 403 G K27QTH NỢ HP

6 27212240338 Lê Văn Minh OB 403 G K27QTN

7 27218620503 Phạm Văn Minh OB 403 G K27QTN

8 27212100487 Võ Hoài Nam OB 403 G K27QTH

9 27212125068 Phan Văn Nam OB 403 G K27QTH

10 27202102038 Võ Nguyễn Thiên Nga OB 403 G K27QTH

11 27202128539 Trần Thị Kim Ngân OB 403 G K27QTH

12 27202934173 Lê Thùy Thủy Ngân OB 403 G K27QTN

13 27207133034 Trần Thị Phương Ngân OB 403 G K27QTH

14 27202134386 Phạm Bích Ngọc OB 403 G K27QTH

15 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc OB 403 G K27QTH

16 27202939340 Lê Thị Kim Ngọc OB 403 G K27QTN

17 27207127067 Nguyễn Thị Hoài Ngọc OB 403 G K27QTN

18 27212121804 Trương Khánh Nguyên OB 403 G K27QTH

19 27212147096 Nguyễn Thành Nhân OB 403 G K27QTH NỢ HP
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13/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 801B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212102327 Phạm Minh Nhật OB 403 G K27QTH NỢ HP

2 28204302127 Trần Minh Uyển Nhi OB 403 G K28QTH

3 27202140680 Nguyễn Thị Quỳnh Như OB 403 G K27QTH

4 27202900494 Trần Huệ Như OB 403 G K27QTN

5 27202237777 Hoàng Thị Ngọc Oanh OB 403 G K27QTH

6 27212130414 Trần Công Phúc OB 403 G K27QTH

7 27202900208 Nguyễn Thị Phương OB 403 G K27QTN

8 27212142107 Lê Phước Anh Phương OB 403 G K27QTH

9 27202924897 Trần Thu Quyền OB 403 G K27QTN

10 27202930228 Nguyễn Khánh Quỳnh OB 403 G K27QTN

11 27202101417 Huỳnh Tố Tâm OB 403 G K27QTH

12 27202138843 Nguyễn Minh Thành Tâm OB 403 G K27QTH

13 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm OB 403 G K27QTH

14 26212141633 Võ Đức Thắng OB 403 G K27QTH

15 27202100235 Phạm Thị Bảo Thi OB 403 G K27QTH

16 27202953026 Nguyễn Thị Nhật Thi OB 403 G K27QTN

17 27212144833 Lê Nguyễn Hữu Thiệu OB 403 G K27QTH

18 26211235867 Phan Gia Thịnh OB 403 G K26QTH

19 27202147221 Cao Thị Kim Thoa OB 403 G K27QTH
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14/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212121720 Phạm Thông OB 403 G K27QTH

2 27212129076 Nguyễn Tăng Thông OB 403 G K27QTH

3 27202929657 Trần Thị Thiên Thư OB 403 G K27QTN

4 28209351515 Đặng Thị Anh Thư OB 403 G K28QTH

5 27212146065 Phan An Thuy OB 403 G K27QTH

6 27212901670 Nguyễn Quốc Tính OB 403 G K27QTN

7 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn OB 403 G K27QTH

8 27202141954 Đoàn Thị Kim Trâm OB 403 G K27QTH

9 27203940935 Phan Thị Bích Trâm OB 403 G K27QTN

10 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân OB 403 G K27QTH

11 27202439901 Phan Huyền Bảo Trân OB 403 G K27QTH

12 27202100252 Trần Thị Thùy Trang OB 403 G K28QTH

13 27202126313 Bùi Thị Thu Trang OB 403 G K27QTH

14 27202128410 Phan Huyền Trang OB 403 G K27QTH

15 27202151389 Hồ Thị Trinh OB 403 G K27QTH

16 27202902781 Phạm Thị Thanh Trúc OB 403 G K27QTN

17 27212100671 Nguyễn Xuân Trung OB 403 G K27QTH

18 27212101868 Trần Trung Trường OB 403 G K27QTH

19 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú OB 403 G K26QTH
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15/15

MÔN THI : OB 403 (A-C-E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/10/2024   -   Phòng thi 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202943414 Lê Thị Cẩm Tú OB 403 G K27QTN

2 27212101810 Trần Quang Túc OB 403 G K27QTH

3 27212133311 Nguyễn Đỗ Quang Tùng OB 403 G K27QTH

4 27202939338 Hồ Thị Út Tuyền OB 403 G K27QTN

5 27212132360 Lê Đăng Úy OB 403 G K27QTH

6 27202102782 Nguyễn Phạm Thùy Vân OB 403 G K27QTH

7 27202122330 Châu Lâm Hạ Vi OB 403 G K27QTH

8 27202135813 Nguyễn Thị Hồng Vi OB 403 G K27QTH

9 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ OB 403 G K27QTH

10 27212146494 Đặng Vương OB 403 G K27QTH

11 27202100575 Võ Thị Thảo Vy OB 403 G K27QTH

12 27202929025 Nguyễn Thị Hiền Vy OB 403 G K27QTN

13 27202929368 Trần Lê Thu Vy OB 403 G K27QTN

14 27212139540 Trần Uyển Vy OB 403 G K27QTH

15 27202138044 Huỳnh Ngọc Hoàng Yến OB 403 G K27QTH

16 27202146640 Nguyễn Tăng Hoàng Yến OB 403 G K27QTH

17 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu OB 403 SC K27QTH Thi ghép
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